
STT Mã số CCHN Họ tên Ngày sinh Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1 HTV-00190556 Nguyễn Thanh Hoa 05/11/1988
Kiến trúc sư ngành Kiến 
trúc

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

2 HTV-00019688 Phạm Thiện Tuấn 22/02/1982
Kiến trúc sư ngành Kiến 
trúc

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

3 HTV-00075100 Trần Hoàng Việt 08/01/1985
Kỹ sư xây dựng - Ngành 
Công nghệ kỹ thuật xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

4 HTV-00075113 Tô Anh Thơ 08/08/1989
Kiến trúc sư Kiến trúc 
công trình

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

5 HTV-00075112 Bùi Thu Hà 28/02/1983
Kiến trúc sư ngành Kiến 
trúc

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

6 HTV-00075111 Đặng Thái Sơn 01/02/1983
Kiến trúc sư ngành Kiến 
trúc

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

7 HTV-00190557 Đinh Thị Hồng Quyên 29/11/1985
Kiến trúc sư ngành Kiến 
trúc

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

8 HTV-00190558 Nguyễn Tuấn Khanh 27/02/1978
Kỹ sư Xây dựng ngành 
Vi khí hậu và Môi 
trường xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

9 HTV-00123730 Bùi Trà My 13/04/1993
Kiến trúc sư Quy hoạch 
vùng và Đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

10 HTV-00160662 Đào Anh Phương 13/08/1995 Kiến trúc sư – Kiến trúc Thiết kế quy hoạch xây dựng II

11 HTV-00123732 Nguyễn Thị Ngọc Lý 03/12/1995
Kiến trúc sư Quy hoạch 
vùng và Đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

12 HTV-00117063 Trịnh Bá Cường 06/07/1985
Kỹ sư Xây dựng Cầu - 
Đường

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

13 HTV-00190559 Nguyễn Ánh Dương 17/07/1997
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng - công nghiệp 
và hạ tầng kỹ thuật

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình giao thông

III

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

15 HTV-00011934 Bùi Việt Hùng 10/02/1977
Kỹ sư Xây dựng cầu 
hầm ngành xây dựng 
cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

16 HTV-00190560 Đoàn Thu Nguyệt 14/09/1972
Kỹ sư Điện khí hóa xí 
nghiệp

Định giá xây dựng III

17 HTV-00190561 Đoàn Thu Thủy 17/02/1975 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III

18 HTV-00190562 Đoàn Lệ Hoa 10/10/1982 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III

19 HTV-00067885 Nguyễn Thị Nga 27/08/1989 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II

Định giá xây dựng II
Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình giao thông

III

21 HTV-00027993 Vũ Văn Đức 09/04/1987
Kỹ sư Xây dựng Đường 
ô tô và sân bay, ngành 
Xây dựng Cầu – Đường

Định giá xây dựng III

22 HTV-00190563 Phan Hoài Nam 06/03/1980
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

23 HTV-00052788 Luyện Minh Thái 05/06/1981
Kiến trúc sư ngành Kiến 
trúc

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

HTV-00011932

HTV-0006913420 Vũ Thị Phương 25/02/1990 Kỹ sư Kinh tế Xây dựng
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14 Trần Ngọc Phương 17/10/1982
Kỹ sư Tự động hóa thiết 
kế cầu đường ngành 
Xây dựng Cầu đường



24 HTV-00190564 Nguyễn Minh Tiến 03/06/1999
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

25 HTV-00066269 Lê Hồng Việt 01/11/1977
Kỹ sư xây dựng Dân 
dụng Công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình II

26 HTV-00050106 Nguyễn Trọng Hải 08/10/1958
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

27 HTV-00190565 Nguyễn Mạnh Hà 25/06/1972 Kỹ sư Trắc địa Khảo sát địa hình II

28 HTV-00028948 Trần Quốc Luận 06/11/1972
Kỹ sư Công trình thủy 
lợi

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường thủy nội địa - Hàng 
hải

II

29 HTV-00011848 Bùi Hùng Cường 18/04/1982
Kiến trúc sư ngành Kiến 
trúc

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

30 HTV-00190566 Nguyễn Văn Thanh 07/02/1994
Kỹ sư Kỹ thuật điện – 
Điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình II

31 HTV-00012067 Đặng Thanh Vũ 27/12/1985
Kiến trúc sư ngành Kiến 
trúc

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

32 HTV-00190567 Nguyễn Xuân Nhàn 14/03/1993
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

33 HTV-00107945 Đỗ Hoàng Tín 07/02/1993
Kỹ sư ngành vật liệu & 
cấu kiện xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

II

34 HTV-00132141 Hồ Chí Cường 18/03/1997
Kỹ sư Kỹ thuật Điện – 
Điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình III

35 HTV-00068834 Đoàn Khương Khánh 19/11/1992
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng - công nghiệp 
và hạ tầng kỹ thuật

II

36 HTV-00023154 Nguyễn Thế Vinh 01/03/1984
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng & CN

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

37 HTV-00000121 Phan Xuân Nhật 15/11/1975
Kỹ sư Xây dựng ngành 
Kỹ thuật công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng - công nghiệp 
và hạ tầng kỹ thuật

II

38 HTV-00000102 Khổng Minh Vũ 12/02/1985
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng - công nghiệp 
và hạ tầng kỹ thuật

II

39 HTV-00139002 Phan Nhật Khánh Trình 21/01/1986
Kỹ sư Kỹ thuật Môi 
trường

Thiết kế xây dựng công trình hạ 
tầng kỹ thuật cấp nước – thoát 
nước

III

40 HTV-00021631 Bùi Tấn Sỹ 10/12/1992
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
vào công trình

II

Thiết kế cơ - điện công trình II

42 HTV-00190568 Nguyễn Thành Trung 28/12/1987
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật môi trường

Thiết kế xây dựng công trình hạ 
tầng kỹ thuật cấp nước – thoát 
nước

II

43 HTV-00190569 Phan Xuân Tính 24/04/1995
Cao đẳng Công nghệ kỹ 
thuật điều khiển và tự 
động hóa

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
vào công trình

III

44 HTV-00055336 Lê Hòa Thành 06/07/1979
Kỹ sư kỹ thuật môi 
trường

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
vào công trình

II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
vào công trình

II

Thiết kế cơ - điện công trình II
45 Trần Tuấn Anh 30/01/1988 Kỹ sư Công nghiệp

HTV-00038653

HTV-00190570

41 Dương Đức Trường 01/03/1977
Kỹ sư Điện tử - Viễn 
thông


